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Tóm tắt: Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình không chỉ là đại diện ưu tú nhất 

trong số những cảnh quan karst dạng tháp nổi bật toàn cầu, chứa đựng các hiện tượng siêu 

nhiên với vẻ đẹp và giá trị thẩm mỹ đặc biệt, mà còn là một thí dụ nổi bật về truyền thống 

cư trú của loài người, truyền thống sử dụng đất, sử dụng biển, đại diện cho quá trình tương 

tác giữa con người và môi trường từ cuối Pleistocen đến nay. 

Không kể 3 di tích do các nhà khảo cổ ở Đại học Cambridge khai quật là Hang Trống, 

Hang Bói và Hang Mòi, trong năm 2012, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành điều 

tra, phát hiện mới 22 địa điểm hang động; trong đó, 6 di chỉ đã được khai quật là hang 

Thung Bình 1, Mái đá Vàng, Hang Mòi, Mái đá Ốc, Mái đá Ông Hay, hang Áng Nồi và 6 

di chỉ đã được đào thám sát là Mái đá Chợ, hang Núi Tướng 1, hang Thung Bình 2, 3, 4 và 

Hang Trâu. 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, khảo cổ học hang động Tràng An thật sự là một thí 

dụ nổi bật toàn cầu về sự tương thích giữa con người, văn hóa và môi trường từ cuối 

Pleistocen đến nay. 

 

 

1/ Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình không chỉ là đại diện ưu tú nhất trong số những 

cảnh quan karst dạng tháp nổi bật toàn cầu, chứa đựng các hiện tượng siêu nhiên với vẻ đẹp và giá 

trị thẩm mỹ đặc biệt, mà còn là một thí dụ nổi bật về truyền thống cư trú của loài người, truyền 

thống sử dụng đất, sử dụng biển, đại diện cho quá trình tương tác giữa con người và môi trường từ 

cuối Pleistocen đến nay. Lần đầu tiên ở Việt Nam, quần thể Tràng An được chọn xây dựng Hồ sơ 

di sản Thế giới theo hướng Di sản hỗn hợp tự nhiên - văn hóa. Văn hóa ở đây chủ yếu dựa vào các 

di tích khảo cổ hang động trong sơn khối đá vôi Tràng An với diện tích vùng lõi là 6.172 ha, gồm 

một số xã của các huyện Tam Điệp, Nho Quan, Hoa Lư và Gia Viễn. 

2/ Không kể 3 di tích do các nhà khảo cổ ở Đại học Cambridge khai quật là Hang Trống, Hang 

Bói và Hang Mòi (Rabett R. et al, 2007, 2009, 2010, 2011), trong năm 2012, các nhà khảo cổ học 

Việt Nam đã tiến hành điều tra, phát hiện mới 22 địa điểm hang động; trong đó, 6 di chỉ đã được 

khai quật là hang Thung Bình 1, Mái đá Vàng (Nguyễn Khắc Sử, nnk, 2012a, 2012b, Nguyễn Khắc 

Sử, Nguyễn Anh Tuấn 2012), Hang Mòi (Nishimura M.,  Phan Thanh Toàn 2012), Mái đá Ốc, 

Mái đá Ông Hay (Nguyễn Gia Đối, Lê Hải Đăng 2012, Nguyễn Gia Đối, nnk 2012), hang Áng 

Nồi  và 6 di chỉ đã được đào thám sát là Mái đá Chợ, hang Núi Tướng 1 (Phan Thanh 

Toàn 2012a, 2012b, 2012c), hang Thung Bình 2, 3, 4 và Hang Trâu (Nguyễn Khắc Sử, nnk 2012a). 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, khảo cổ học hang động Tràng An thật sự là một thí dụ nổi bật 

toàn cầu về sự tương thích giữa con người, văn hóa và môi trường từ cuối Pleistocen đến nay. Sự 

tương thích đó được thể hiện ở các điểm dưới đây: 

I. CƯ DÂN TIỀN SỬ TRÀNG AN CƯ TRÚ LÂU DÀI, LIÊN TỤC TRONG HANG ĐỘNG HOẶC MÁI ĐÁ 

Tư liệu địa tầng di chỉ Mái đá Ông Hay dày 1,7 m, cư trú liên tục, 4 mẫu niên đại C14 cho biết, 

sớm nhất (ở độ sâu 0,9-1,0 m) là 30.362 năm BC, lớp muộn nhất (sâu 0,2-0,3 m) là 9.130 năm BC. 



Hang Bói có địa tầng dày trên 2,0 m, không có lớp ngăn cách, 9 mẫu niên đại cho kết quả từ 

12.500-10.000 năm BP. Hang Mòi có địa tầng dày 1,6 m với 20 mẫu niên đại C14 cho kết quả 

phát triển liên tục từ lớp 11 (dưới cùng) là 13.251 năm BP cho đến lớp 2A (trên cùng) là 678 năm 

AD. 

Trong tiền sử Việt Nam, về cơ bản sau 7.000 năm BP, con người bắt đầu rời hang động chuyển 

cư xuống vùng đồng bằng ven biển, cư trú ngoài trời tạo dựng nên các văn hóa Đá mới giữa như 

Đa Bút (Thanh Hóa), Cái Bèo (Hải Phòng), Quỳnh Văn (Nghệ An) và Bàu Dũ (Quảng Nam). 

Trong khi đó ở đây, ở Tràng An, con người vẫn cư trú trong hang động hoặc mái đá vài thiên niên 

kỷ nữa. Chỉ sau 4.000 năm, ở khu vực Tràng An và phụ cận, mới xuất hiện di tích cư trú ngoài 

trời, báo hiệu một bộ phận bắt đầu rời hang động. Tất nhiên, vẫn còn một bộ phận khác cư trú 

trong hang, thậm chí họ còn cư trú cho đến thế kỷ XIII như ở lớp 2A di chỉ Hang Mòi  có niên đại 

C14 là năm 780-678 sau CN), liên tục cho đến nay, nhiều hang động Tràng An vẫn được sử dụng 

làm nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng, nơi thờ Phật, thờ các thiên thần hoặc các nhân 

vật lịch sử. Có thể nói, truyền thống sử dụng hang động làm nơi cư trú là nét đặc thù của khảo cổ 

học Tràng An. 

II. CƯ DÂN TIỀN SỬ TRÀNG AN CƯ TRÚ THÀNH CÁC NHÓM VÀ CÓ SỰ TƯƠNG THÍCH VỚI 
TỪNG TIỂU VÙNG KARST NƠI ĐÂY 

Vùng dải đá vôi Tràng An là một thể thống nhất, tuy nhiên cũng có một số tiểu vùng karst khác 

nhau. Các di tích khảo cổ tiền sử hang động Tràng An phân bố tập trung thành một số nhóm. Mỗi 

nhóm có từ 4 đến 6 di chỉ, chiếm cứ một tiểu vùng cảnh quan karst khác nhau. Đây là kiểu tập hợp 

dân cư vừa theo huyết thống, vừa theo địa vực, gắn kết với nhau theo kiểu liên thung lũng, có sự 

thích ứng nhất định với cảnh quan và môi trường từng tiểu vùng (Hình 1). 

- Nhóm thứ nhất nằm ở trung tâm sơn khối đá vôi Tràng An, gồm Hang Trống, Hang Bói, Hang 

Mòi, hang Đá Máng và sau hang Đền Trần. Đây là khu vực địa hình karst dạng tháp, đỉnh nhọn, 

kết nối với nhau bằng các sống núi sắc mảnh kiểu thành lũy, bao lấy các hố sụt, trũng kín, đáy 

bằng, tụ nước dạng đầm lầy và liên thông nhau bằng các hang xuyên thủy. Di tích sớm nhất của 

nhóm này như Hang Trống (24.000 năm BP), Hang Bói (12.500 năm BP) thường ở rất cao, trung 

bình 70m, con người săn bắt các động vật nhỏ, các loài ốc cạn, sử dụng công cụ đá vôi là chính, 

đôi khi là mảnh tước đá andezit. Sau 10.000 năm, con người chuyển cư trú các hang thấp hơn, tiếp 

tục cư trú cho đến những năm thế kỷ XIII. 

- Nhóm thứ hai cũng ở trung tâm phía nam sơn khối đá vôi Tràng An, gồm các Mái đá Ông 

Hay, Mái đá Vàng, Hang Chợ, hang Đụn Mối, phân bố trong tiểu vùng karst dạng chóp nón, liên 

kết nhau thành dãy chạy dài theo hướng đông bắc - tây nam, các thung lũng hẹp và mở rộng dần 

về phía đông nam. Trong giai đoạn môi trường lục địa, con người ở các hang thấp, trung bình 7-

10 m, như Mái đá Ông Hay (niên đại C14 là 30.362 năm BC), Mái đá Vàng (15.426 ±12 năm BP). 

Sau 7.000 năm, biển làm ngập di chỉ, người cổ ở  Mái đá Ông Hay rời đi các nơi khác, còn cư dân 

ở Mái đá Vàng, Hang Chợ và hang Đụn Mối vẫn tiếp tục cư trú nơi đây cho đến đầu CN. Trong 

môi trường biển, cư dân nơi đây thu lượm các loài ốc núi, ốc nước ngọt và nhuyễn thể biển và bắt 

đầu làm gốm. Sau 4.000 năm trước, biển bắt đầu rút dần, vết tích văn hóa biển mờ nhạt như lớp 

trên Mái đá Chợ hoặc hang Đụn Mối. 

- Ở rìa Tây Bắc khối đá vôi Tràng An là nhóm các hang động: Thung Bình 1, 2, 3, 4 và Hang 

Chùa. Các hang này đều có diện tích nhỏ, nằm không cao lắm, trong khu vực karst đỉnh bằng, 

thung lũng rộng, ngập nước và liên thông với nhau bởi mạng lưới sông, suối tự nhiên. Với vị thế 

vùng rìa, gần bờ biển cổ, nhóm cư dân cổ ở đây như ở hang Thung Bình 3 có tuổi C14 là 14.656 



± 36 và hang Thung Bình 1 niên đại 13.543 ± 75 năm BP, khai thác quần động vật cạn, chỉ sau 

7.000 năm BP, biển tràn vào, con người bắt đầu khai thác biển cho đến 4.000 năm trước như ở lớp 

trên di chỉ ở hang Thung Bình 1 và hang Thung Bình 4. Sau 4.000 năm, biển rút dần, cũng có một 

vài lần dập dềnh nhưng không đủ lớn, còn lưu lại trong dấu tích tầng văn hóa của cư dân ở hang 

Thung Bình 2 và Hang Chùa, nơi có cả di cốt động vật trên cạn, lẫn dưới biển. 

  

 
 Hình 1. Sơ đồ vị trí các hang động và mái đá có di tích khảo cổ ở vùng Tràng An. 

  



 

Ảnh 1. Công cụ mảnh tước Hang Trống. 

 

Ảnh 2. Công cụ đá Hang Bói. 

  

Ảnh 3. Công cụ đá và rìu mài Hang Mòi. 

 

Ảnh 4. Chày và bàn nghiền Mái Đá Vàng. 

  

Ảnh 5. Công cụ ghè đẽo Mái Đá Vàng. 

 

Ảnh 6. Công cụ ghè đẽo Mái Đá Ốc. 

 

Ảnh 7. Mảnh tước Mái Đá Ốc. 

 

Ảnh 8. Rìu mài Mái Đá Ốc. 
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Chú thích: Ảnh 9, 10. Công cụ nhuyễn thể Mái Đá Vàng, Hang Thung Bình 1, Ảnh 11. Đồ trang sức 

Hang Thung Bình 1, Ảnh 12, 13. Gốm Hang Mòi, Ảnh 14. 

Gốm Thung Bình 2; Ảnh 15. Di cốt người Mái Đá Ốc, Ảnh 16. Xương động vật và vỏ nhuyễn thể Hang 

Ông Hay (còn gọi là Mái Đá Ông Hay), Ảnh 17-19. 

Xương động vật Mái Đá Vàng, Mái Đá Ốc, Thung Bình 1; Ảnh 20, 21. Vỏ nhuyễn thể Mái Đá Ốc; Ảnh 

22, 23. Vỏ nhuyễn thể Hang Mòi. 



- Nhóm khu vực Tây Nam khối đá vôi Tràng An gồm hệ thống các di chỉ phân bố dọc sườn Tây 

núi Tướng, theo hướng đông bắc - tây nam, với thung lũng hẹp và chạy dài song song với đường 

bờ biển cổ. Di tích sớm tiêu biểu là Mái Đá Ốc, các cư dân cổ đã cư trú liên tục từ 8.782 đến 2.566 

năm BP, họ săn bắt hái lượm động vật lớn và nhỏ, thu chủ yếu nhuyễn thể cạn, dưới nước và dưới 

biển dạng bãi triều. Nhóm di tích muộn hơn (4.000-1.500 năm BP) là các di chỉ: hang Đồng Tâm, 

Hang Thờ, hang Núi Tướng 1, hang Núi Tướng 2, Mái đá Ốc 2 và Hang Vàng, nơi chủ yếu tìm 

thấy vỏ nhuyễn thể biển. 

- Ở Bắc khu Tràng An là nhóm các di chỉ: hang Áng Nồi, hang Ông Mi, Hang Trâu, Hang 

Son,…phân bố trong khu vực núi đá vôi đỉnh bằng, đứng độc lập trong các thung lũng ngập nước, 

bao quanh bởi hệ thống sông suối tự nhiên, có tuổi 4.000 - 1.500 năm BP. Khai quật các hang này 

chủ yếu gặp các loài động vật cạn, nước ngọt và một ít động vật biển. Trong tầng văn hóa còn tìm 

thấy dấu tích gốm sứ thế kỷ X - XVIII ở các lớp trên mặt. 

Nhìn chung, mỗi nhóm cư dân ở đây có sự tương thích với tiểu vùng karst. Trong quá trình cư 

trú, có sự chuyển cư từ các hang cao xuống các hang thấp, từ vùng trung tâm ra vùng ngoài rìa, 

dọc theo hệ thống các sông tự nhiên hoặc xuyên thung qua hệ thống hang ngầm, ven theo đường 

bờ biển cổ. Con người dễ dàng hòa nhập với sự biến đổi môi trường. Trước năm xảy ra biển tiến, 

con người vẫn cư trú ở đây, trong biển tiến họ vẫn ở đó và sau biển tiến con người vẫn bám trụ 

vùng đất này để tồn tại và phát triển. Có thể nói việc sử dụng đất và biển, núi và thung lũng đầm 

lầy karst Tràng An của cư dân cổ nơi đây đã được hun đúc hàng nghìn năm, đã trở thành truyền 

thống thích ứng với biến động khắc nghiệt của môi trường sinh thái xung quanh.  

3. NÉT NỔI BẬT NHẤT VỀ SỰ TƯƠNG THÍCH CỦA CON NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở 
TRÀNG AN CHÍNH LÀ SỰ SÁNG TẠO TỔ HỢP CÔNG CỤ LAO ĐỘNG VÀ ĐỒ GỐM, LÀ THÀNH QUẢ 
ĐA DẠNG VỀ SĂN BẮT - HÁI LƯỢM TRƯỚC SỰ THAY ĐỔI KHỐC LIỆT CỦA MÔI TRƯỜNG BIỂN 
TIẾN, BIỂN THOÁI 

Sau băng hà cuối cùng, mực nước biển bắt đầu dâng từ độ sâu -120 m, sau đó lần lượt đạt tới 

các mức là -50 m, -30 m, -15 m, -5 m tương ứng với niên đại 11.000, 10.000, 9.000, 8.000 năm 

BP. Khoảng 6.000-4.000 năm, mực nước biển cao khoảng 2-3 m so với hiện nay, sau 4.000 năm, 

giảm khá nhanh (Tanabe et al. 2006). Nghiên cứu trầm tích các lỗ khoan tại Tam Cốc (Ninh Bình), 

W.E.Boyd và Doãn Đình Lâm (2004) cho rằng, từ 5.500 năm đến 2.660 năm BP, mực nước biển 

vùng này đạt các độ cao từ 5,4 m đến 4 m so với mực chuẩn Quốc gia. Trước đó, một số nghiên 

cứu mực nước biển thời kỳ Holocen ở Việt Nam trước đây cho rằng mực nước biển đạt mức cao 

nhất là +4m vào khoảng 5.500 năm BP (Lê Đức An 1996), hoặc khoảng 6.000-5.000 năm BP, biển 

tiến đạt mức cực đại là +4,5 m (Nguyễn Văn Lập và nnk, 2000). 

Nghiên cứu địa mạo vùng Tràng An, đối chiếu với các vùng khác, đặc biệt khảo sát độ cao khác 

nhau của ngấn nước biển ăn mòn trên vách đá vôi và liên hệ với niên đại các vỏ hàu hà bám trên 

vách ngấn nước, từ đó đoán định được thời gian, quy mô các lần biển tiến vùng Tràng An. Ngấn 

nước ăn mòn ở độ cao 15-10 m tương ứng với cuối Pleistocen muộn, niên đại trong khoảng 18.000-

6.000 năm BP; các ngấn nước ăn mòn ở độ cao 4-7 m, hiện nay còn bám hàu hà biển, được phân 

tích niên đại C14 cho tuổi từ 6.500 đến 4.350 năm BP. Sau 4.000 năm BP, tương ứng với ngấn 

nước ở chân núi Dục Thúy, độ cao 0,4 m, biển rút dần. Sau đó vào 2.500-1.500 năm nước biển 

dâng trở lại, nhưng mức độ nhỏ, để lại các ngấn nước cao 1,5-2,0 m như đã thấy ở đền Thái Vi 

(Trần Tân Văn và nnk, 2012, Nguyễn Đại Trung và nnk, 2012). 

Đối chiếu với tư liệu khảo cổ học, những lớp xuất hiện vỏ nhuyễn thể biển có niên đại khoảng 

8.000 năm BP, dự đoán rằng, biển xâm nhập vào vùng Tràng An có thể vào khoảng 8.000 năm 



BP. Và đây cũng là ranh giới trước và sau biển tiến vùng Tràng An. Sau biển tiến, là thời kỳ biển 

lùi ở Tràng An về cơ bản vào khoảng 4.000 năm BP. 

- Trước 8.000 năm, trong điều kiện lục địa, cư dân cổ ở Tràng An sinh sống ở khu trung tâm, 

trên các hang động núi cao trên 70 m như Hang Trống, Hang Bói, đôi khi ở các hang thấp dưới 10 

m như Mái đá Ông Hay, Mái Đá Vàng và Hang Mòi. Khí hậu giai đoạn 30.000-8.000 năm có sự 

chuyển biến từ nóng khô đến nóng ẩm, tính mùa trong năm thể hiện ở sự hiện diện của  phấn hoa 

các loài lá rộng ưa nóng xen lẫn thực vật lá nhọn ưa khô, lạnh. Nghiên cứu độ từ cảm (Magnetic 

Susceptibility) trầm tích hang Con Moong (Thanh Hóa) và Hang Chổ (Hòa Bình), cổ khí hậu Bắc 

Việt Nam từ 20.000 đến 8.000 BP có nhiều pha lạnh, ấm và mát xen kẽ nhau. Đợt lạnh toàn cầu 

Younger Dryas có ảnh hưởng đến Bắc Việt Nam, song không đáng kể. Tốc độ thành tạo trầm tích 

các hang động ở giai đoạn 8.800 - 11.400 BP nhiều gấp 10 lần so với giai đoạn từ 11.400 đến 

20.500 BP. Nghĩa là lượng mưa giai đoạn sau lớn gấp 10 lần giai đoạn trước (Lưu Thị Phương 

Lan et al 2009a, 2009b). Chính điều kiện mưa nhiều ở giai đoạn 8.000 - 11.000 năm là điều kiện 

để các loài ốc suối (Antimelania costula) tăng đột biến so với các loài ốc núi (Cyclophorus sp.) mà 

chúng ta có thể quan sát được trên địa tầng một số di tích khảo cổ giai đoạn này. 

Trong điều kiện ấy, con người ở các hang cao như Hang Trống và Hang Bói hầu như chỉ thu 

lượm ốc núi (Cyclophorus sp.), rất ít ốc suối (Antimelania), có một lượng nhỏ cua, chưa thấy rùa, 

cá, rất hiếm săn được động vật (có tê tê Manis sp. và khỉ Macaca sp.) (Rabett, 2012). Hầu hết công 

cụ lao động ở đây đều làm từ đá vôi (limestone), với kỹ thuật ghè trực tiếp, không tu chỉnh, không 

gặp sumatralith hoặc rìu ngắn (short axes) vốn đặc trưng cho văn hóa Hòa Bình (Ảnh 2). 

Những người sống ở các hang thấp như Mái Đá Ông Hay, Mái Đá Vàng thu lượm trên 99% là ốc 

cạn loài Cyclophorus courbeti, C. cambodgensis, Camaena vayssierei, nhưng thiên về săn bắt động 

vật lớn như tê giác (Rhynoceros sp.), trâu, bò rừng (Bos sp./Bubalus bubalus), hươu nai (Cervidae), 

lợn (Sus scrofa), nhím (Hystrix sp.), chim, cá...(Ảnh 16). Hầu hết công cụ ở đây làm từ cuội đá vôi, 

trừ một vài chiếc chày và hòn ghè làm từ đá trầm tích. 

Trước 8.000 năm, biển chưa làm chìm ngập vùng Tràng An, nhưng con người ở đây đã biết đến 

sản vật biển. Đó là 3 vỏ nhuyễn thể biển loài Nerita cf. pulligera và Cyprea sp., tìm thấy ở Hang 

Bói trong lớp trầm tích có tuổi là 12.447 ± 72 năm BP (Rabett, 2012) hoặc 10 vỏ ốc Cyprea sp. 

được mài thủng lưng và tô thổ hoàng làm đồ trang sức ở di chỉ Thung Bình 1, trong lớp có tuổi 

12.846 ± 37 năm BP (Nguyễn Khắc Sử, 2012). Những vỏ ốc biển trên có thể do trao đổi với cư 

dân biển gần đó. Hiện tượng trao đổi vỏ ốc biển của cư dân văn hóa Hòa Bình, vốn nằm sâu trong 

lục địa còn gặp ở Hang Phia Vài (Tuyên Quang) hay Nậm Tun (Lai Châu). 

- Sau 8.000 năm BP, biển phủ khắp các vùng thấp khu di sản Tràng An. Đối chiếu độ cao ngấn 

biển (4-7 m) với độ cao thung lũng karst (2-3 m), có thể dự đoán, Tràng An lúc đó nằm dưới mực 

nước biển khoảng 4-5 m. Nước biển dâng, khu Tràng An trở thành biển đảo, cắt rời lục địa, cắt rời 

nguồn nước ngọt, nguồn đá nguyên liệu chế tạo công cụ. Nước biển dâng, nhiệt độ nóng lên, đất 

đai bị mặn hóa, nhiều loài động vật và thực vật cũ bị biến đổi, một số loài mới của môi trường biển 

xuất hiện. Đối tượng săn bắt - hái lượm thay đổi, kéo theo hoạt động khai thác và hành vi văn hóa 

của con người với môi trường cũng biến đổi theo. 

Địa tầng Hang Mòi cho biết hai giai đoạn trước và sau biển tiến, con người ứng xử với môi 

trường như thế nào: Lớp 7A có niên đại 7.353 năm BP, 7C có tuổi 7.541 năm BP là lớp ranh giới 

trước sau biển tiến ở đây. Dưới lớp 7, con người đều bắt ốc cạn. Từ lớp 7A trở lên, ngoài ốc 

cạn Cyclophorus sp., bắt đầu thu lượm các loài nước lợ như vọp Geloina coaxans, hàu cửa 

sông Crassostrea Rirularis (Ảnh 22, 23), săn bắt lợn (Sus scrofa), mèo rừng (Felis sp.), khỉ 

(Macaca sp.), don (Zhizomys sp.), chim, rùa, cá, cua. Trong cả hai giai đoạn, cuội đá vôi là nguyên 



liệu chủ đạo chế tạo công cụ. Chỉ có 1 công cụ làm từ đá andezit ở mức sau 8.000 năm (Ảnh 3). 

Đồ gốm thô kiểu Đa Bút xuất hiện từ lớp 7E, có niên đại 9.214 ±32 và 9285±30 năm BP (hay 

8.492 và 8.316 năm BC), còn gốm in ấn văn móng tay trên nền thừng kiểu gốm Mán Bạc xuất hiện 

ở lớp 4A, có tuổi 4.703±24 và 4.705±25 năm BP (hay 3.466 -2375 năm BC) (Ảnh 12, 13). 

Người cổ Mái đá Vàng lúc đầu cư trú trên cao (Hố 3), sau hạ dần nơi ở xuống chỗ thấp (H2) và 

(H1). Trong giai đoạn sớm, thu lượm ốc núi và săn bắt động vật lớn, kể cả tê giác, trâu bò, hươu 

nai, lợn rừng. Sau 8.000 năm, biển xâm lấn, ngoài nhuyễn thể cạn và nước ngọt, bắt đầu khai thác 

nhuyễn thể biển như ốc Nerita undata, ốc mít (Ellobium aurisjudae), sò huyết (Anadara granosa), 

hàu cửa sông (Crassostrea rivularis), hàu (Saccostrea cucullata), vọp (Geloina coaxans); rùa, cua, 

cá. Ngoài công cụ cuội đá vôi là chính, bắt đầu làm một số công cụ từ vỏ nhuyễn thể (Ảnh 9, 11). 

Đồ gốm được sử dụng khá phổ biến ở lớp có tuổi là 8.799 ± 61 năm BP. 

Người cổ ở Hang Ốc định cư khi biển đã tràn vào. Ngoài một số ốc cạn và nước ngọt (Ảnh 21), 

họ còn bắt được khá nhiều loài nhuyễn thể biển như ốc undata (Nerita undata), ốc mỏ két 

(Cymmatium lotorium), ốc viền vàng (Cypraea annulus), ốc mít (Ellobium aurisjudae), sò huyết 

(Anadara granosa), hàu cửa sông (Crassostrea rivularis), hàu (Saccostrea cucullata), vọp 

(Geloina coaxans), ngao dầu (Meretrix meretrix) (Ảnh 20), săn bắt được trâu/bò rừng 

(Bos sp./Bubalus bubalis), nai (Cervus unicolor), hoẵng (Muntiacus muntjak), lợn (Sus scrofa), 

lợn lửng (Artonyx collaris), gấu (Ursus sp.), khỉ (Macaca sp.), nhím (Hystrix sp.), chim, rùa, cá và 

cua (Ảnh 18). Bên cạnh công cụ ghè đẽo bằng đá vôi, người cổ nơi đây còn làm ra rìu mài lưỡi, 

cả  rìu mài toàn thân bằng đá trầm tích (Ảnh 6-8). Đồ gốm kiểu Đa Bút ở đây xuất hiện từ độ sâu 

1,1 m, có tuổi 8.752 và 8.559 năm BC. Ngoài ra ở đây cũng có gốm cứng kiểu gốm Đồng Vườn 

và gốm văn in 4 vết lõm kiểu Mán Bạc, tuổi 4.670±255 và 4.780±290 năm BP (Ảnh 15). 

- Sau 4.000 năm, về cơ bản là thời kỳ biển lùi, tuy có dâng lại với quy mô nhỏ hơn. Cư dân bắt 

đầu phân bố ở mọi địa hình. Trong khu trung tâm có các di tích: Đá Máng, Đền Trần, vùng rìa có 

các di tích Hang Chùa, hang Đồng Tâm, Hang Thờ, hang Núi Tướng 1, 2 ; Mái đá Ốc 2, Hang 

Vàng; lớp trên Mái đá Chợ, Đụn Mối, Mái Đá Rặng, hang Công Binh, động Thiên Hương, hang 

Áng Nồi, hang Ông Mí, Hang Son, Hang Trâu...và bắt đầu xuất hiện các di tích ngoài trời như di 

chỉ Núi Ốp (Yên Sơn, Tam Điệp) và An Nậu (Ninh Khánh, Hoa Lư). Các di tích giai đoạn này 

thường có tầng văn hóa mỏng, chứa ít vỏ nhuyễn thể cạn, nhuyễn thể biển, xương động vật nhỏ, 

một số công cụ đá vôi, cùng gốm thời đại kim khí, cả đồ sành, đồ sứ hiện đại.  

Người cổ hang Áng Nồi thu lượm các loài  hàu, hà, ốc bù giác, ngao, sò nước lợ, cả ốc núi và 

săn bắt được một số  động vật nhỏ như chim, dơi, chuột; họ sử dụng gốm kiểu Đông Sơn muộn, 

niên đại 3.000 năm BP. Trong các lớp trên mặt hang này còn gặp khá nhiều gốm sứ, đồ sành cùng 

vỏ nhuyễn thể biển, nước ngọt, minh chứng cho cư trú ngắn ngày, kiểu lán trại của cư dân sau 

Công nguyên. 

- Công cụ cuội đá vôi ở Tràng An luôn chiếm tỷ lệ cao hơn so với các loại đá khác. Trong giai 

đoạn môi trường lục địa, công cụ cuội đá vôi ghè đẽo chiếm vị trí chủ đạo. Về loại hình, công cụ 

giai đoạn này khác với công cụ văn hóa Sơn Vi (23.000-11.000 năm BP) và văn hóa Hòa Bình 

(17.000-7.000 BP). Trong giai đoạn môi trường biển (8.000-4.000 BP), công cụ đá vôi có giảm, 

nhưng vẫn còn cao; 56,06%, ở Mái Đá Ốc, 48,19% ở Mái Đá Vàng và 36,58% ở Thung Bình 1. 

Sau 4.000 năm, khi biển rút dần, vai trò công cụ đá vôi ở đây hầu như không còn nữa, chủ yếu còn 

gặp hòn ghè, chày hoặc mảnh tước. Sống trong khu vực đá vôi, song công cụ đá vôi ở Tràng An 

không phải dễ kiếm. Chỉ đá vôi dolomit với độ cứng 3,5-4,0 (theo thang độ cứng Mohs) mới được 

người cổ Tràng An sử dụng làm công cụ (Nguyễn Đình Hữu, 2012). Một lần nữa, thấy rõ sự thích 

ứng của con người với môi trường tự nhiên nơi đây. 



Có sự tương thích nhất định giữa chất liệu với chức năng công cụ. Chẳng hạn, công cụ cắt, chặt, 

bàn nghiền thường làm từ cuội đá vôi dolomit, còn chày, hòn ghè thường làm từ đá thạch anh, 

quarzit, những chiếc rìu mài lưỡi, mài toàn thân làm từ basalt, hoặc bàn mài làm từ cát kết Công 

cụ đá vôi đã gặp lẻ tẻ ở một vài di chỉ trong khu vực như vùng biển Hạ Long, nhưng chưa ở đâu, 

đá vôi đóng vai trò chủ đạo như Tràng An. Có thể tính trội của nguyên liệu đá vôi ở Tràng An đã 

quy định đặc thù kỹ thuật loại hình học công cụ ở đây có nhiều điểm khác so với các kỹ nghệ Hòa 

Bình điển hình ở Việt Nam và Đông Nam Á. 

Đồ gốm Tràng An có niên đại sớm, xuất hiện trước nông nghiệp rất xa, cùng thời điểm khai 

thác và chế biến nhuyễn thể biển. Loại gốm rất thô, xương gốm đất sét chưa qua tinh luyện, còn 

lẫn nhiều sạn sỏi laterit, màu nâu hoặc nâu xám, thành gốm dày 8-12 mm, trên mặt ngoài có hoa 

văn đập thành rãnh sâu, đứt đoạn, rãnh rộng 5-8 mm. Loại hình chủ yếu là bình đáy tròn, miệng 

đứng, mép miệng phẳng kiểu gốm Đa Bút (Ảnh 12). Từ lâu, gốm Đa Bút được xem là sớm nhất 

Đông Nam Á, niên đại là 6.430  60 năm BP (Bùi Vinh 1991). Trong khi đó, những mảnh gốm 

kiểu Đa Bút đã tìm thấy ở di chỉ Mái đá Vàng, Hang Ốc, Hang Mòi có niên đại từ 10.000 đến 

8.500 năm BP. Các lớp trầm tích tìm thấy gốm có niên đại sớm cũng là lớp tìm thấy nhuyễn thể 

biển. Một số mảnh gốm này có vết ám khói, có khả năng chúng được sử dụng đun nấu thức ăn. Như 

vậy, gốm Tràng An có tuổi sớm nhất Đông Nam Á và ra đời gắn liền với yêu cầu chế thức ăn. Một 

lần nữa, sự tương thích giữa văn hóa và môi trường được ghi nhận qua sự xuất hiện gốm ở Tràng 

An. Trong khu Tràng An còn xuất hiện một số loại gốm có niên đại muộn hơn, như gốm kiểu Đồng 

Vườn và gốm kiểu Mán Bạc (Ninh Bình) (Ảnh 14). 

4/ Đứng trước biển, người cổ Tràng An sáng tạo ra tổ hợp công cụ lao động bằng đá vôi, duy 

trì lâu dài kỹ thuật ghè đẽo, sớm nảy sinh kỹ thuật cưa, mài; chế tạo và sử dụng phổ biến đồ gốm 

văn đập; triển khai các hoạt động khai thác nguồn lợi từ rừng, biển hoặc đầm lầy xung quanh, thay 

đổi về kỹ thuật chế tác công cụ, từng bước thích ứng với môi trường tự nhiên xung quanh, làm nên 

một sắc thái văn hóa riêng, khác với các cộng đồng cư dân tiền sử xung quanh như văn hóa Hòa 

Bình, văn hóa Đa Bút (Bùi Vinh, 1987), văn hóa Cái Bèo (Nguyễn Khắc Sử, 2009) và văn hóa 

Quỳnh Văn (Nguyễn Trung Chiến, 1998). Văn hóa ở Tràng An khác với các văn hóa trên cả về 

không gian cư trú, chất liệu công cụ đá, kỹ thuật gia công và loại hình học công cụ; khác về truyền 

thống chế tác và sử dụng đồ gốm, cũng như chiến lược giải quyết thức ăn cho con người. Sống 

trong hệ sinh thái phổ tạp (generalized ecosystem), cư dân cổ Tràng An săn bắt - hái lượm theo 

phổ rộng, đa tạp, mỗi loài một ít, tạo thế cân bằng sinh thái tự nhiên, không dẫn tới hủy diệt bày 

đàn động vật. Săn bắt - hái lượm ở đây tồn tại lâu dài, trong đó thu lượm các loài nhuyễn thể trội 

hơn săn bắt động vật. Có thể đây là một trong những nguyên nhân giúp cho các cộng đồng người 

ở đây cư trú liên tục hàng chục nghìn năm trong một không gian hẹp như Tràng An.   

Theo Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

2012), đến cuối thế kỷ 21, với kịch bản phát thải trung bình thì nhiệt độ sẽ tăng 2-30C, mực nước 

biển dâng cao 57 đến 73 cm, với kịch bản phát thải cao, nhiệt độ sẽ tăng 2,5-3,70C, mực biển sẽ 

dâng 78 đến 95 cm. Về nguy cơ ngập, theo tính toán, đến năm 2100, mực nước biển sẽ dâng thêm 

một mét. Sẽ có khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, hơn 10% diện tích đồng bằng 

sông Hồng và Quảng Ninh, hơn 2,5% diện tích các tỉnh ven biển Miền Trung và hơn 20% diện 

tích thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập. Bài học thích ứng của con người tiền sử với biến 

đổi của mực nước biển hẳn còn có ý nghĩa đối với chúng ta hiện nay. 

Trong khu vực Đông Nam Á và thế giới vào giai đoạn Pleistocen muộn đến Holocen có nhiều 

mô hình thích ứng giữa con người với môi trường. Nhưng khu vực Tràng An thật sự là một thí dụ 

nổi bật về truyền thống định cư hang động dài lâu của con người, truyền thống sử dụng thân thiện 



với đất đai, núi rừng và biển cả của các cộng đồng cư dân nơi đây, sự tương thích của con người 

trước những biến động khốc liệt của môi trường biển tiến Holocen trung và sáng tạo kỹ nghệ công 

cụ đá vôi, nảy sinh đồ gốm văn thừng đập và chiến lược khai thác các nhuyễn thể trên núi, dưới sông 

và ngoài biển, cùng các nguồn lợi khác ở vùng karst Tràng An. 
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